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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

 

Tên chương trình : Thiết kế đồ họa 

Trình độ đào tạo : Đại học 

Ngành đào tạo : Thiết kế đồ họa 

Mã ngành : 7210403 

Loại hình đào tạo : Chính quy tập trung 

 

1. Thời gian đào tạo : 3,5 năm (10 học kỳ, 3 học kỳ/năm). 

2. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 130 tín chỉ (không bao gồm các học phần Giáo 

dục quốc phòng – An ninh và Giáo dục thể chất). 

3. Nội dung chương trình đào tạo (tên và khối lượng các học phần) 

TT Khối lượng học tập 
TÍN CHỈ 

TS LT TH 

1 Kiến thức giáo dục đại cương 26   

2 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 92   

3 Thực tập tốt nghiệp, Đồ án, khóa luận tốt nghiệp 12   

Tổng cộng 130   

 

3.1. Kiến thức giáo dục đại cương:                                   

STT Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ Ghi chú 

1 0301001769 Triết học Mác - Lênin 3  

2 0301001825 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2  

3 0301001826 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2  

4 0301001827 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2  

5 0301000665 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2  

6 0301000946 Tiếng Anh định hướng Toeic 1 4  

7 0301000947 Tiếng Anh định hướng Toeic 2 4  

8 0301000667 Pháp luật đại cương 2  

9 0301001673 Tin học căn bản 3  

10 0301001035 Giáo dục thể chất 1 - Bóng chuyền** 

1 

 

11 0301001036 Giáo dục thể chất 1 - Bóng đá**  

12 0301001037 Giáo dục thể chất 1 - Cầu lông**  
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STT Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ Ghi chú 

13 0301000660 Giáo dục thể chất 2 - Bóng chuyền** 

1 

 

14 0301001038 Giáo dục thể chất 2 - Bóng đá**  

15 0301001039 Giáo dục thể chất 2 - Cầu lông**  

16 0301001030 Giáo dục thể chất 3 - Bóng chuyền** 

1 

 

17 0301000661 Giáo dục thể chất 3 - Bóng đá**  

18 0301000662 Giáo dục thể chất 3 -  Cầu lông**  

19 0301000650 Giáo dục quốc phòng - an ninh** 8  

* Học phần tự chọn 2  

1 0301000643 Xã hội học đại cương 2  

2 0301000487 Tâm lí học đại cương 2  

3 0301000284 Lịch sử văn minh thế giới 2  

TỔNG CỘNG 26+11  

3.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:                          

3.2.1. Kiến thức cơ sở ngành:                                               

STT Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ Ghi chú 

1 0301000060 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2  

2 0301002624 Mỹ thuật học đại cương 2  

3 0301002626 Lịch sử mỹ thuật  2  

4 0301002627 Hình họa 1 2  

5 0301002625 Trang trí cơ bản 2  

6 0301002628 Bố cục  3  

7 0301002630 Giải phẫu học 3  

8 0301002631 Luật sở hữu trí tuệ 2  

Học phần tự chọn 4  

1 0301002632 Kí họa 2  

2 0301000549 Tiếng Việt thực hành 2  

3 0301001606 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2  

4 0301002198 Nhân học đại cương 2  

TỔNG CỘNG 22  

3.2.2. Kiến thức chuyên ngành     

STT Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ Ghi chú 

* Học phần bắt buộc 60  

1 0301002629 Hình họa 2 3  

2 0301002633 Hình họa 3 3  
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STT Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ Ghi chú 

* Học phần bắt buộc 60  

3 0301002634 Trang trí nâng cao 3  

4 0301002635 Ý tưởng sáng tạo  3  

5 0301002636 Nghệ thuật chữ 3  

6 0301002637 Luật xa gần 3  

7 0301002299 Thiết kế web 3  

8 0301002309 Thiết kế ấn phẩm báo chí 3  

9 0301002638 Thiết kế logo  3  

10 0301002639 Thiết kế bao bì sản phẩm 3  

11 0301002640 Thiết kế poster  3  

12 0301002641 Thiết kế nhận diện thương hiệu 3  

13 0301002294 Dựng hình 2D - 3D 3  

14 0301002642 Đồ họa máy tính 3  

15 0301002643 Kỹ xảo điện ảnh 3  

16 0301002644 Biên tập Audio Video 3  

17 0301002300 Kỹ thuật photoshop 3  

18 0301002297 
Kỹ thuật quay phim, chụp ảnh và xử lí 

hậu kỳ 
3 

 

19 0301002645 Thực tế - Thiết kế đồ họa 2  

20 0301002646 Đồ án - Thiết kế đồ họa 2  

21 0301002647 Anh văn chuyên ngành -TKĐH 2  

*Học phần tự chọn 10  

1 0301002312 Kịch bản truyền hình 2  

2 0301002308 Thiết kế quảng cáo truyền hình 2  

3 0301000568 Tổ chức sự kiện 2  

4 0301001218 Quan hệ công chúng  2  

5 0301002648 Mỹ thuật web 2  

6 0301000248 Kỹ năng thuyết trình 2  

7 0301002311 Kỹ thuật sản xuất trailer 2  

8 0301002311 Kỹ thuật dựng phi tuyến 2  

TỔNG CỘNG 70  

3.3. Thực tập và thực hiện Khóa luận, Tiểu luận tốt nghiệp 

STT Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ Ghi chú 

Bắt buộc 4  

1 0301002649 Thực tập tốt nghiệp - TKĐH 4  
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STT Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ Ghi chú 

Tự chọn  8  

2 0301002650 Khóa luận tốt nghiệp - TKĐH 8  

3 0301002651 Tiểu luận tốt nghiệp - TKĐH 4  

4 0301002652 Mỹ thuật trang phục 

4 

2 

5 0301000461 Quản trị thương hiệu 2 

6 0301001832 Truyền thông marketing 2 

7 0301002301 Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động 2 

  TỔNG CỘNG 12  

TỔNG CỘNG: 130TC và 11TC các HP điều kiện 

4. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY: (dự kiến) 

* Học kỳ 1:  

STT Học phần 
Số tín 

chỉ 

Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

Số tiết 

lý 

thuyết 

Số tiết 

thực 

hành 

1 Tin học căn bản 3 3   90 

2 Pháp luật đại cương 2 2  30  

3 Lịch sử mỹ thuật  2 2  30  

4 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 2  30  

5 Mỹ thuật học đại cương 2 2  30  

6 Hình họa 1 2 2  30  

7 

Giáo dục thể chất 1 - Bóng chuyền** 

1 1 

  

30 Giáo dục thể chất 1 - Bóng đá**   

Giáo dục thể chất 1 - Cầu lông**   

* Học phần tự chọn: 02TC 

1 Xã hội học đại cương 2  2 30  

2 Tâm lý học đại cương 2  2 30  

3 Lịch sử văn minh thế giới 2  2 30  

 Tổng cộng 15+1     

* Học kỳ 2:  

TT Học phần 
Số tín 

chỉ 

Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

Số tiết lý 

thuyết 

Số tiết 

thực 

hành 

1 Triết học  Mác - Lênin 3 3  45  

2 Tiếng Anh định hướng Toeic 1 4 4  60  

3 Trang trí cơ bản 2 2  30  

4 Luật sở hữu trí tuệ 2 2  30  
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TT Học phần 
Số tín 

chỉ 

Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

Số tiết lý 

thuyết 

Số tiết 

thực 

hành 

5 

Giáo dục thể chất 2 - Bóng chuyền** 

1 1 

  

30 Giáo dục thể chất 2 - Bóng đá**   

Giáo dục thể chất 2 - Cầu lông**   

Học phần tự chọn: 04     

1 Ký họa 2   

4 

30  

2 Tiếng Việt thực hành 2  30  

3 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2  30  

4 Nhân học đại cương 2  30  

 Tổng cộng 15+1     

* Học kì 3: 

STT Học phần 
Số tín 

chỉ 

Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

Số tiết lý 

thuyết 

Số tiết 

thực 

hành 

1 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 2  30  

2 Tiếng Anh định hướng Toeic 2 4 4  60  

3 Giáo dục Quốc phòng- An ninh** 8   165  

 Tổng cộng 6+8     

* Học kì 4 

TT Học phần 
Số tín 

chỉ 

Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

Số tiết lý 

thuyết 

Số tiết 

thực 

hành 

1 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2  30  

2 Hình họa 2 3 3  45  

3 Trang trí nâng cao 3 3  45  

4 Giải phẫu học 3 3  45  

5 Bố cục 3 3  45  

6 

Giáo dục thể chất 3 - Bóng chuyền** 

1 1 

  

30 Giáo dục thể chất 3 - Bóng đá**   

Giáo dục thể chất 3 -  Cầu lông**   

 Tổng cộng 14+1     

* Học kỳ 5: 

TT Học phần 
Số tín 

chỉ 

Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

Số tiết lý 

thuyết 

Số tiết 

thực 

hành 

1 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2  30  

2 Nghệ thuật chữ 3 3  45  



6 

TT Học phần 
Số tín 

chỉ 

Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

Số tiết lý 

thuyết 

Số tiết 

thực 

hành 

3 Luật xa gần 3 3  45  

4 Ý tưởng sáng tạo 3 3  45  

5 Hình họa 3 3 3  45  

 Cộng 14     

 * Học kỳ 6:  

TT Học phần 
Số tín 

chỉ 

Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

Số tiết lý 

thuyết 

Số tiết 

thực 

hành 

1 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2  30  

2 Dựng hình 2D-3D 3 3  45  

3 Đồ họa máy tính 3 3  45  

4 Thiết kế web 3 3  45  

5 Thiết kế ấn phẩm báo chí 3 3  45  

  14     

 * Học kì 7:  

STT Học phần 
Số tín 

chỉ 

Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

Số tiết lý 

thuyết 

Số tiết 

thực 

hành 

1 Thiết kế Logo 3 3  45  

2 Thiết kế bao bì sản phẩm 3 3  45  

3 Thiết kế poster  3 3  45  

4 Thiết kế nhận diện thương hiệu 3 3  45  

Học phần tự chọn: 02 tín chỉ 

1 Quan hệ công chúng 2   

2 

  

2 Kỹ năng thuyết trình 2    

 Tổng cộng 14     

 * Học kỳ 8: 

TT Học phần 
Số tín 

chỉ 

Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

Số tiết lý 

thuyết 

Số tiết 

thực 

hành 

1 Kỹ thuật photoshop 3 3  45  

2 
Kỹ thuật quay phim, chụp ảnh và xử lý 

hậu kì 
3 3 

 45  

3 Biên tập Audio Video 3 3  45  

4 Anh văn chuyên ngành - TKĐH 2 2  30  
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TT Học phần 
Số tín 

chỉ 

Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

Số tiết lý 

thuyết 

Số tiết 

thực 

hành 

5 Đồ án - Thiết kế đồ họa 2 2   60 

6 Thực tế - Thiết kế đồ họa 2 2   60 

 Tổng cộng 15     

 * Học kỳ 9:  

TT Học phần 
Số tín 

chỉ 

Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

Số tiết lý 

thuyết 

Số tiết 

thực 

hành 

1 Kỹ xảo điện ảnh 3 3  45  

Học phần tự chon: 8TC 

1 Kịch bản truyền hình 2  

8 

30  

2 Thiết kế quảng cáo truyền hình 2  30  

3 Mỹ thuật web 2  30  

4 Kỹ thuật sản xuất trailer 2  30  

5 Kỹ thuật dựng phi tuyến 2  30  

6 Tổ chức sự kiện 2  30  

 Tổng cộng 11     

 * Học kỳ 10: 

TT Học phần 
Số tín 

chỉ 

Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

Số tiết lý 

thuyết 

Số tiết 

thực 

hành 

1 Thực tập tốt nghiệp - TKĐH 4 4   120 

* Tự chọn: 8 tín chỉ 

1 Khóa luận tốt nghiệp - TKĐH 8  8  240 

2 Tiểu luận tốt nghiệp - TKĐH 4  4  120 

3 Mỹ thuật trang phục 2   

 

4 

30  

4 Quản trị thương hiệu 2  30  

5 Truyền thông marketing 2  30  

6 Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động 2  30  

 Tổng cộng 12     

Ghi chú: **: Các học phần điều kiện, không tính điểm trung bình chung tích lũy. 

                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG 


